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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản như vật liệu may, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ, các bước công việc của công nghệ may Veston;

+ Trình bày các kiến thức về quy trình các công đoạn trong dây chuyền sản xuất Veston;

+ Trình bày được các kiến thức  về phương pháp thiết kế các sản phẩm Veston  (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

 
+ Nắm vững các kiến thức về thiết kế công nghệ Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Nắm vững các kiến thức về công nghệ may sản phẩm Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Trình bày các phương pháp xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Trình bày được nguyên tắc chế tạo các thiết bị phụ trợ trong quá trình sản xuất;

+ Trình bày phương pháp quản lý các thiết bị trong hoạt động sản xuất công nghệ Veston (các thiết bị may, là ép, các loại máy chuyên dụng);

+ Vận hành thiết bị an toàn, phương pháp may đúng quy trình kỹ thuật và trình bày được nguyên tắc kiểm tra khi thực hiện các đường may đúng yêu cầu kỹ thuật;


+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị;


+ Đọc, hiểu được các tài liệu ngành may bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền công nghệ may Veston an toàn và đúng quy trình kỹ thuật;

+ Xây dựng được quy trình và phương pháp kiểm tra từng bước, từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất Veston (thiết kế, cắt, quy trình công nghệ…..);

 
+ Có khả năng xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Có khả năng chế tạo các loại thiết bị hỗ trợ trong quá trình sản xuất;

+ May và kiểm tra được các chi tiết trên sản phẩm Veston đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật;

+ Thực hiện được an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Nắm vững một số biện pháp tham nhũng theo quy định hiện hành;

+
 Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

· Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, 

phù hợp với lao động nghề nghiệp;

· Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ 

quốc phòng toàn dân.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên tham gia sản xuất và thiết kế thời trang tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nước:

   +  Các nhà may tư nhân;

   +  Các hãng thời trang;

   +  Các viện mốt thời trang (Là nhân viên nghiên cứu và làm nhiệm vụ tư vấn về xu hướng thời trang mới);

   + Ngoài ra sinh viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU                    
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu   

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2450 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn  học, mô đun và thi tốt nghiệp: 200 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

        - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2200 giờ  

+ Thời gian học bắt buộc: 2010 giờ; Thời gian học tự chọn: 190 giờ 

        + Thời gian học lý thuyết: 824giờ; Thời gian học thực hành: 1693giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 Tra
	

	I
	Các môn học chung
	675
	450
	220
	200
	30
	225

	
	Chính trị
	135
	90
	60
	24
	6
	45

	
	Pháp luật
	45
	30
	21
	7
	2
	15

	
	Giáo dục thể chất 1
	45
	30
	2
	26
	2
	15

	
	Giáo dục thể chất 2
	45
	30
	2
	26
	2
	15

	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	113
	75
	58
	13
	4
	38

	
	Tin học
	113
	75
	17
	54
	4
	38

	
	Anh văn 1
	90
	60
	30
	25
	5
	30

	
	Anh văn 2
	90
	60
	30
	25
	5
	30

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	3015
	2010
	541
	1365
	104
	1005

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	315
	210
	104
	88
	18
	105

	3307001
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	45
	30
	13
	14
	3
	15

	3307002
	Nhân trắc học
	45
	30
	18
	10
	2
	15

	3307003
	Cơ sở thiết kế trang phục
	45
	30
	18
	10
	2
	15

	3307004
	Vật liệu may
	45
	30
	13
	14
	3
	15

	3307005
	An toàn lao động
	45
	30
	19
	9
	2
	15

	3307006
	Thiết bị may 
	45
	30
	8
	19
	3
	15

	3307007
	Marketing 
	45
	30
	15
	12
	3
	15

	3307008
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	45
	30
	19
	8
	3
	15

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2700
	1800
	437
	1277
	86
	900

	3307009
	Thiết kế bộ Veston nữ
	135
	90
	25
	60
	5
	45

	3307010
	Thiết kế bộ Veston nam
	180
	120
	50
	65
	5
	60

	3307011
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	90
	60
	15
	40
	5
	30

	3307012
	Thiết kế công nghệ chuyền may Veston nữ
	180
	120
	30
	85
	5
	60

	3307013
	Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam
	180
	120
	30
	85
	5
	60

	3307014
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	90
	60
	25
	30
	5
	30

	3307015
	Giác sơ đồ trên máy tính
	68
	45
	15
	25
	5
	23

	3307016
	Anh văn chuyên ngành
	45
	30
	10
	16
	4
	15

	3307017
	Thiết bị sản xuất Veston
	68
	45
	15
	28
	2
	23

	3307018
	Công nghệ may bộ Veston nữ
	270
	180
	13
	161
	6
	90

	3307019
	Công nghệ may bộ Veston nam I
	225
	150
	35
	109
	6
	75

	3307020
	Công nghệ may bộ Veston nam II
	180
	120
	10
	105
	5
	60

	3307021
	Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp
	90
	60
	15
	42
	3
	30

	3307022
	Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston
	68
	45
	13
	30
	2
	23

	3307023
	Quản lý thiết bị chuyền
	90
	60
	30
	28
	2
	30

	3307024
	Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng
	90
	60
	20
	37
	3
	30

	3307025
	Điều độ sản xuất
	90
	60
	12
	45
	3
	30

	3307026
	Tổ chức sản xuất chuyền Veston
	90
	60
	20
	38
	2
	30

	3307027
	Thực tập sản xuất 
	225
	150
	20
	125
	5
	75

	3307028
	Thực tập tốt nghiệp
	203
	135
	15
	115
	5
	68

	Tổng cộng
	3690
	2460
	761
	1565
	134
	1230


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

Tra
	

	3307029
	Thiết kế cắt may áo măng tô
	120
	80
	10
	65
	5
	40

	3307030
	Chi phí giá thành sản phẩm Veston
	120
	80
	25
	53
	2
	40

	3307031
	Quản trị doanh nghiệp 
	45
	30
	18
	10
	2
	15

	TỔNG CỘNG:
	285
	190
	53
	128
	9
	95


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ

tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	450
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	3311001
	Chính trị
	90
	15
	135
	

	2
	3312131
	Giáo dục thể chất 1
	30
	15
	45
	

	3
	
	Tin học
	75
	37
	112
	

	4
	3307002
	Nhân trắc học
	30
	15
	45
	

	5
	3307003
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	15
	45
	

	6
	
	An toàn lao động
	30
	15
	45
	

	7
	
	Thiết bị may 
	30
	15
	45
	

	8
	
	Thiết kế bộ Veston nữ
	90
	45
	135
	

	9
	
	Thiết bị sản xuất Veston
	45
	23
	68
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	450
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	
	Anh văn 1
	60
	30
	90
	

	2
	3111005
	Pháp luật
	30
	15
	45
	

	3
	
	Giáo dục thể chất 2
	30
	15
	45
	

	4
	
	Vật liệu may
	30
	15
	45
	

	5
	
	Marketing 
	30
	15
	45
	

	6
	
	Thiết kế bộ Veston nam
	120
	60
	180
	

	7
	
	Công nghệ may bộ Veston nam  I
	150
	75
	225
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	465
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	
	Anh văn 2
	60
	30
	90
	

	2
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	37
	112
	

	3
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	30
	15
	45
	

	4
	
	Công nghệ may bộ Veston nữ
	180
	90
	270
	

	5
	
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	60
	30
	90
	

	6
	
	Thiết kế cắt may áo măng tô
	60
	40
	120
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	435
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	
	Anh văn chuyên ngành
	30
	15
	45
	

	2
	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	60
	30
	90
	

	3
	
	Giác sơ đồ trên máy tính
	45
	23
	68
	

	4
	
	Công nghệ may bộ Veston nam II
	120
	60
	180
	

	5
	
	Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp
	60
	30
	90
	

	6
	
	Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam
	120
	60
	180
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 5
	435
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	30
	15
	45
	

	2
	
	Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston
	45
	23
	68
	

	3
	
	Thiết kế công nghệ chuyền may Veston nữ
	120
	60
	180
	

	4
	
	Quản lý thiết bị chuyền
	60
	30
	90
	

	5
	
	Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng
	60
	30
	90
	

	6
	
	Điều độ sản xuất
	60
	30
	90
	

	7
	
	Tổ chức sản xuất chuyền Veston
	60
	30
	90
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Học kỳ 6
	415
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	
	
	
	

	1
	
	Chi phí giá thành sản phẩm Veston
	80
	40
	120
	

	2
	
	Quản trị doanh nghiệp 
	30
	15
	45
	

	3
	
	Thực tập sản xuất 
	150
	75
	225
	

	4
	
	Thực tập tốt nghiệp
	155
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	2650
	
	
	


VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị.
	Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút

Không quá 16 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp  lý thuyết và thực hành
	Không quá 16 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

	TT
	Hoạt động ngoại khóa
	Hình thức
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Chính trị đầu khóa
	Tập trung
	Sau khi nhập học
	- Phổ biến các qui chế đào tạo nghề, nội qui của trường và lớp học

	2
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại
	Cá nhân, nhóm hoặc tập thể thực hiện 
	Vào các ngày lễ lớn trong năm:

- Lễ khai giảng năm học mới;

- Ngày thành lập Đảng, đoàn;

- Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11. . . 
	- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm;

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường;

	3
	Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường
	Tập trung
	Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần
	- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

	4
	Tham quan các cơ sở sản xuất, viện mốt và kinh doanh thời trang.
	Tập trung, nhóm
	- Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3

- Hoặc trong quá trình thực tập
	- Nhận thức đầy đủ về nghề;

- Tìm kiếm cơ hội việc làm

	5
	Đọc và tra cứu sách, tài liệu tại thư viện
	Cá nhân
	Ngoài thời gian học tập
	- Nghiên cứu bổ sung các kiến thức chuyên môn;

- Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet.


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
HIỆU TRƯỞNG
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